SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TP.HCM

 TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI  LẦN 8 – NĂM HỌC 2017 -2018
MÔN VẬT LÝ – KHỐI 10
Thời gian làm bài : 90 phút

Bài 1(3,5đ): Một vật A được ném thẳng đứng lên trên từ độ cao 
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 so với mặt đất với vận tốc ban đầu . Sau đó 
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 vật B được ném thẳng đứng lên trên từ độ cao 
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 so với măt đất với vận tốc ban đầu 
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 Bỏ qua sức cản không khí, lấy 
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. Chọn gốc toạ độ ở mặt đất, chiều dương hướng thẳng đứng lên trên, gốc thời gian là lúc ném vật A.

    a/ Viết phương trình chuyển động của các vật A, B ?

    b/ Xác định độ cao cực đại mà vật B đạt tới? 

    c/ Lúc vật B ở vị trí có độ cao cực đại thì vật A đang chuyển động như thế nào ? vận tốc bao nhiêu ? cách B bao xa ?
Bài 2(3đ): Hai xe đồng thời xuất phát tại A chuyển động thẳng  đến B. Đoạn đường A đến B dài 48km. Xe thứ nhất trong nửa đầu của đoạn đường chạy với vận tốc m, nửa đoạn đường còn lại chạy với vận tốc n. Xe thứ hai trong nửa đầu của tổng thời gian chạy với vận tốc m, nửa tổng thời gian còn lại chạy với vận tốc n. Biết m = 2n và m = 30km/h.

   a/ Xe nào đến B trước và đến trước bao lâu?
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   b/ Xe thứ ba xuất phát tại B đồng thời với xe thứ nhất và chuyển động đều về A. Trên đường đi cách B một đoạn 20km thì xe thứ ba gặp xe thứ nhất. Tính vận tốc xe thứ ba.

Bài 3(3,5đ): Một đồng hồ tính giờ gồm kim phút dài 10 cm và kim giờ dài 8 cm( hình 1)  
 Coi các kim quay đều trong cùng một mặt phẳng.
a. Tính tốc độ góc của kim phút và kim giờ.

b. Mỗi ngày đêm, có bao nhiêu lần kim phút và kim giờ gặp nhau, đó là những 
thời điểm nào ?

Bài 4(2,5đ): Chùm tia sáng Mặt trời chiếu đến gương phẳng đặt nằm ngang. 

Trên gương có một vật AB mỏng, phẳng cao 20cm đặt vuông góc với mặt gương 

    a/ Nêu cách vẽ và vẽ  bóng của AB trên màn M’

    b/ Tính chiều cao của bóng trên màn M. 

Bài 5(3,5đ): Cho mạch điện như hình 3. Biết R1= 8
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; R2 = 4
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; R3 = 6
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UAB = 12V; R4 là một biến trở. Vôn kế có điện trở rất lớn, 

dây nối và khóa K có điện trở rất nhỏ.


a. Khóa K mở, vôn kế chỉ bao nhiêu? 

b. Khóa K đóng:  Vôn kế chỉ 2V, tính R4.


Bài 6(2đ): Một khối gỗ nếu thả trong nước thì nổi 
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 thể tích, nếu thả trong dầu thì nổi 
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thể tích. Hãy xác định khối lượng riêng của dầu, biết khối lượng riêng của nước là 1g/cm3.

Bài 7(2đ): Trộn lẫn rượu vào nước, người ta thu được một hỗn hợp nặng 140gam ở nhiệt độ t= 360 C. Tính khối lượng nước và rượu đã pha biết rằng ban đầu rượu có nhiệt độ t1 = 190C và nước có nhiệt độ 
t2 = 1000 C.  Nhiệt dung riêng của rượu và nước là : c1= 2500J/kg.độ;   c2= 4200J/kg.độ
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	Bài 1

3,5đ
	     a/  Viết phương trình chuyển động của các vật:

Chọn trục Ox hướng lên , gốc tại mặt đất, t = 0 khi ném vật A ta có;
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b / v2 = 25 -10(t-1) (m/s)
    ở độ cao cực đại : v = 0   
[image: image14.wmf]®

t = 3,5s

                                             
[image: image15.wmf]®

 x2 = 250+25.2,5-5.2,52 = 281,25m

c/ Khi đó v1 = 20-10t = - 15m/s <0 
                     
[image: image16.wmf]®

Vật A đang đi xuống

                 x1 = 300 + 20.3,5  -5.3,52 = 308,75m  
                     
[image: image17.wmf]®

cách B 27,5m
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	Bài 2

3đ
	  a/ Thời gian xe 1 chuyển động từ A đến B là:
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Xe 2:  
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Vậy xe 2 đến trước xe 1 và đến trước khoảng 0,27h hay 16 phút


  b/ Thời gian xe 1 đi đến khi gặp xe 3:    t3 = 
[image: image21.wmf])

(

15

16

20

2

/

2

h

n

s

m

s

=

-

-

= 


       Vận tốc xe 3:                                        
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	Bài 3
3,5đ
	 a/ Kim phút quay một vòng mất 1h => Tp= 60min 

       => ωp = 2π/TP = 2π rad/h = 0,105 rad/min

   Kim giờ quay một vòng mất 12h => TG= 720min 

      => ωG = 2π/TG = π/6 rad/h = 8,73.10-3 rad/min

  b/ Trong hệ qui chiếu gắn với kim giờ

     Kim phút quay với tốc độ ωp/G = ωp – ωG = 11π/6 (rad/h)
     -Mỗi ngày đêm 24 giờ, kim phút quay được (11π/6).24 = 44π rad ~ 22 vòng, 
        tức gặp nhau 22 lần

   -Thời gian giữa 2 lần gặp nhau là 2π/(11π/6) = 12/11 (giờ)
  -  các thời điểm gặp nhau t = 12/11.n  
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	Bài 4
2,5đ
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Vẽ hình đúng     ……………………………………………………………………

Các tia sáng mặt trời tới gương đi song song với nhau nên các tia phản xạ cũng song song. Do đó  AA’CD là hình bình hành.    

Vì A’ là ảnh của A nên tia sáng đi qua A phản xạ trên gương phải có hướng đi qua A’.   

Từ đó : CD = AA’ = 2AB = 40cm.      
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	Bài 5
3,5đ
	a/ Khi K mở: R4 không mắc vào trong mạch, vôn kế có điện trở rất lớn nên dòng điện  không  qua  R3.
                            I= I1 = U/R12 = 1A
                   Do đó: Uv = U1 = I1R1 = 1. 8 = 8V.

b/ Khi K đóng:                   U​12= U34 = U= 12V
                                            I1 = I2 =U12/R12 = 1A
       Khi UV = 2V. Ta có hai trường hợp xảy ra

            * Khi UV = UNA + UAM => UNA = UV – UAM = UV – I1R1 = 2 – 8 = - 6V 

                           => UAN  = 6V = UNB        

                    Nên  R4 = R3 = 6
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* Khi UV = UMA + UAN = - I1R1 + UAN => UAN =  UV + I1R1 



  => UAN = 10V 
                          => UNB = 2V

                                I3 =I​4 = UAN/R3 = 5/3A


   =>  R4 =  1,2Ω
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	Bài 6
2đ
	Trong nước : Vchìm = 2/3V

                       FA = P 
[image: image25.wmf]®

Dng.2/3V = P   (1)
Trong dầu   : Vchìm = 3/4V

                       F’A = P 
[image: image26.wmf]®

Dd.g.3/4V = P   (2)

Từ (1) và (2)  ta được 2/3Dn = 3/4Dd
                        Dd = 8/9Dn = 8/9( g/cm3)
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	Bài 7
2đ
	Gọi m1, m2 là khối lượng của rượu và nước. 

Nhiệt lượng rượu thu vào: Q1= m1c1.(t –t1)   

Nhiệt lượng nước tỏa ra:    Q2= m2c2.(t2 –t)    

 Khi có cân bằng nhiệt: Q1 = Q2    
[image: image27.wmf]Û

   m1c1.(t –t1) = m2c2.(t2 –t)                     

·   m1 = 6,3 m2
·  Mặt khác m1 + m2 = 140 (g)                

 Vậy các khối lượng ban đầu: m1 =120,82 (g),  m2 = 19,18 (g)      
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